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	TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	16
	Nguyễn Châu Lân

	1
	Ngô Ngọc Quý
	17
	Trần Đắc Sử

	2
	Lương Xuân Chiểu
	18
	Vũ Phương Thảo

	KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	19
	Lã Văn Chăm

	1
	Bùi Thị Vân
	20
	Trần Thị Kim Đăng

	2
	Phạm Thị Xuân
	21
	Vũ Đình Hiền

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	22
	Nguyễn Quang Phúc

	4
	Lê Thị Hòa
	23
	Hoàng Thùy Linh

	5
	Lã Quý Đô
	24
	Phạm Văn Ký

	KHOA CƠ KHÍ
	25
	Lê Hải Hà

	1
	Đào Mạnh Hùng
	26
	Nguyễn Đình Thạo

	2
	Trương Mạnh Hùng
	27
	Hồ Anh Cương

	3
	Đỗ Việt Dũng
	28
	Lê Đắc Hiền

	4
	Khương Thị Hà
	29
	Trần Việt Hùng

	5
	Trần Thị Vân Nga
	30
	Mai Quang Huy

	6
	Trần Ngọc Hiền
	31
	Hồ Xuân Nam

	7
	Đinh Thị Thanh Huyền
	32
	Mai Văn Bắc

	8
	Trương Minh Thắng
	33
	Nguyễn Thái Linh

	9
	Nguyễn Văn Vịnh
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	10
	Nguyễn Bính
	1
	Lương Thái Lê

	KHOA CÔNG TRÌNH
	2
	Nguyễn Hiếu Cường

	1
	Nguyễn Ngọc Long
	3
	Bùi Ngọc Dũng

	2
	Nguyễn Duy Tiến
	4
	Đỗ Thanh Thủy

	3
	Bùi Tiến Thành
	KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

	4
	Trần Thế Truyền
	1
	Chu Công Cẩn

	5
	Bùi Ngọc Toàn
	2
	Mai Thị Thu Hương

	6
	Đào Văn Dinh
	3
	Nguyễn Thanh Hải

	7
	Nguyễn Trung Kiên
	4
	Trịnh Lương Miên

	8
	Tống Anh Tuấn
	5
	Nguyễn Cảnh Minh

	9
	Đào Duy Lâm
	6
	Nguyễn Văn Nghĩa

	10
	Nguyễn Viết Thanh
	7
	Đào Thanh Toản

	11
	Lương Xuân Bính
	8
	Nguyễn Duy Việt

	12
	Tô Giang Lam
	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	13
	Phạm Huy Khang
	1
	Lê Hồng Lan

	14
	Vũ Đức Sỹ
	2
	Nguyễn Thị Hồng Tuyến

	15
	Nguyễn Đức Mạnh
	3
	Lại Thị Hoan

	4
	Nguyễn Thị Hòa
	VIỆN KÝ THUẬT XÂY DỰNG

	5
	Phí Thị Vân Anh
	1
	Nguyễn Thanh Sang

	6
	Hoàng Thị Tuyết
	2
	Nguyễn Ngọc Lân

	7
	Hoàng Việt Long
	3
	Ngô Đăng Quang

	8
	Nguyễn Thế Vinh
	4
	Nguyễn Xuân Huy

	9
	Phạm Thị Toan
	5
	Trần Bảo Việt

	10
	Mai Nam Phong
	6
	Nguyễn Thị Hồng

	11
	Vũ Thanh Hiền
	VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

	12
	Lê Thị Hà
	1
	Nguyễn Tuấn Anh

	13
	Đặng Thị Mai
	2
	Vương Xuân Cần

	KHOA VẬN TẢI KINH TẾ
	3
	Ngô Quang Dự

	1
	Đặng Thị Xuân Mai
	CƠ SỞ II

	2
	Nguyễn Hồng Thái
	1
	Nguyễn Thanh Nga

	3
	Nguyễn Thị Vân Hà
	2
	Vũ Thị Hiên

	4
	Vũ Trọng Tích
	3
	Vũ Hồng Vận

	5
	Lê Thị Tuệ Khanh
	4
	Tô Thị Tâm

	6
	Nguyễn Thị Tường Vi
	5
	Nguyễn Văn Dũng

	7
	Chu Kiều Linh
	6
	Trần Quang Vượng

	8
	Nguyễn Thanh Chương
	7
	Lê Văn Bách

	9
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	8
	Nguyễn Đức Trọng

	10
	Trần Đức Thung
	9
	Võ Trường Sơn

	11
	Nguyễn Văn Khoa
	10
	Trần Xuân Trường

	12
	Nguyễn Thị Hồng Mai
	11
	Phạm Phú Cường

	13
	Lê Thu Huyền
	
	



















DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ KHỐI HÀNH CHÍNH 
NĂM HỌC 2014-2015
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	STT
	HỌ TÊN
	STT
	HỌ TÊN

	BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG
	PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

	1
	Bùi Kim Tuyên
	1
	Vũ Thị Lan Anh

	BAN THANH TRA
	2
	Bùi Thị Quỳnh Hoa

	1
	Vũ Minh Bằng
	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	PHÒNG CTCT&SV
	1
	Nguyễn Trung Việt

	1
	Lê Hoài Đức
	2
	Nguyễn Huy Cửu

	PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
	TRẠM Y TẾ

	1
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	1
	Trần Thị Kim

	2
	Phạm Thị Thanh Tâm
	XƯỞNG IN

	PHÒNG ĐỐI NGOẠI
	1
	Nguyễn Thị Kim Dung

	1
	Thái Hà Phi
	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

	PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
	1
	Mai Hải Đăng

	1
	Vũ Minh Đức
	2
	Trần Thị Thu Hồng

	2
	Đinh Xuân Thu
	CƠ SỞ II

	PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	1
	Nguyễn Văn Hùng

	1
	Trần Văn Giáp
	2
	Võ Xuân Lý

	PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
	3
	Trần Quang Hải Bằng

	1
	Nguyễn Văn Long
	4
	Nguyễn Văn Du

	PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ
	5
	Huỳnh Văn Quân

	1
	Hồ Sỹ Diệp
	
	

	PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
	
	

	1
	Nguyễn Thị Mai Anh
	
	

	2
	Nguyễn Thị Huệ
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